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EDUPLAY




ư
CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY
NỘI DUNG DÀNH CHO MẪU GIÁO BÉ

	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Thơ/ nhạc

	Tuần 19

    (13/1-17/1)


	Tet (Ngày Tết)

	Từ vựng:

1. lucky money: tiền mừng tuổi

2. Chung cake: bánh Chưng 
Cấu trúc:
1. Happy New year!

2. I like Chung cakes.

(Trẻ nói được cả câu)
	Buổi 1: Hiểu được ý nghĩa của chủ đề, phát âm tốt

	Bài hát: 
Happy New Year Action Song

https://www.youtube.com/ watch?v=X-COf5jF-rM&t=22s
Chant:
*What is it?

https://www.youtube.com/ watch?v=D_sdGxUxz_4

	
	
	
	Buổi 2: Phân biệt được đồ vật, nhắc lại theo cô cả câu: Happy new year


	

	
	
	
	Buổi 3: Nhận biết được các hình giống nhau, tích cực tham gia các hoạt động
	


NỘI DUNG TUẦN HỌC TIẾP THEO:
	Tuần Nghỉ Tết (20/1-31/1/2020)

	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Thơ/ nhạc

	Tuần 20
     (3/2-7/2)
	Aquatic animals

(Động vật dưới nước)
	Từ vựng:

1.  dolphin: cá heo
2.  shark: cá mập

Cấu trúc:

1. Sharks can swim. Swim Swim Swim

2. I can swim. Swim Swim Swim.

(Trẻ nói được cả câu)
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ hiểu, phát âm tốt và nhắc lại được từ vựng
	Bài hát:

Baby shark 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
Chant:

*What is it?

https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4


	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 

Trẻ vận động sôi nổi theo bài hát

Trẻ phân biệt được các loại động vật

Trẻ ghép từ vào câu và nói được câu hoàn chỉnh
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ tương tác tốt với giáo viên và các bạn

Trẻ biểu lộ cảm xúc tích cực khi đóng vai chơi trò chơi
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